
Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

1 1 Hoàng Thị Liễu 1985 x 240825292 22/10/2015 Công an tỉnh Đăk Lăk
quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 ĐẠT

2 3 Vũ Phạm Đức Minh 1992 x 024906759 06/6/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

3 4 Nguyễn Tuấn Em 1984 x 381218773 09/3/2015 Công an tỉnh Cà Mau U Minh, Cà Mau 16 ĐẠT

4 5 Lâm Thị Thùy Dương 1965 x 365119085 06/3/2012 Công an tỉnh Sóc Trăng
Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh
17 ĐẠT

5 6 Nguyễn Lê Minh Anh 1999 x 025906354 09/5/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 ĐẠT

6 7 Phan Nguyễn Ngọc Bình 1996 x 225921145 01/6/2016 Công an tỉnh Khánh Hòa Nha Trang, Khánh Hòa 19 ĐẠT

7 8 Trần Trọng Luân 1994 x 321485671 25/10/2016 Công an tỉnh Bến Tre
Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

8 11 Trần Thị Bảo Trâm 1991 x 024426468 17/3/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh
15

Khôn

g đạt

9 12 Nguyễn Thị Thanh Kiều 1985 x 233067535 07/4/2005 Công an tỉnh Kom Tum
Thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum
18 ĐẠT

10 13 Lê Thị Thanh Mỹ 1982 x 311997544 23/10/2015 Công an tỉnh Tiền Giang Gò Công Tây, Tiền Giang 18 ĐẠT

Mẫu 03b      KẾT QUẢ CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 8 GiỜ 30 NGÀY 06/09/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) NGÀNH: Y TẾ



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

11 14 Nguyễn Thị Thu Hiền 1987 x 212238536 07/12/2009 Công an tỉnh Quảng Ngãi Đức Phổ, Quảng Ngãi 20 ĐẠT

12 15 Huỳnh Nguyễn Mỹ Xuyên 1999 x 362517869 13/6/2014
Công an Thành phố Cần 

Thơ
Ô Môn, Cần Thơ 20 ĐẠT

13 17 Nguyễn Tiến Khấn 1997 x 092097001758 02/3/2017
Công an Thành phố Cần 

Thơ
Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 20 ĐẠT

14 19 Lê Minh Thịnh 1999 x 331856687 25/6/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long
huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

15 23 Đinh Thị Kim Hằng 1998 x 025788618 08/7/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

16 24 Lê Xuân Tùng 1993 x 112478284 23/6/2008 Công an tỉnh Hà Tây
quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

17 25 Lê Thị Bé Thi 1998 x 083198000005 21/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 9, Thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

18 26 Nguyễn Thị Tuyền Duyên 2000 x 312467340 17/6/2016 Công an tỉnh Tiền Giang
Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

19 27 Nguyễn Quốc Khánh 1995 x 001095010513 20/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

20 28 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1999 x 272673598 30/5/2014 Công an tỉnh Đồng Nai
Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

21 30 Nguyễn Phước Vinh 1999 x 321733522 19/12/2017 Công an tỉnh Bến Tre
quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

22 31 Trần Thị Tuyết Hằng 1975 x 075175000281 01/6/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 6, Thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

23 32 Lưu Tuấn Kiệt 1968 x 023948407 26/9/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

24 33 Đào Ngọc Đoan Trinh 1999 x 079199007199 06/02/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

25 34 Huỳnh Hoàng Thâm 1972 x 024589248 08/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

26 35 Huỳnh Minh Thám 1969 x 380649644 03/12/2012 Công an tỉnh Cà Mau 20 ĐẠT

27 36 Lý Thái An 1995 x 371701604 12/04/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 20 ĐẠT

28 37 Phạm Hồng Khanh 1972 x 022678883 22/04/2002
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

29 38 Ngô Thị Hà 1978 x 024576109 15/06/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

30 39 Nguyễn Thanh Nhàn 1986 x 385307998 31/10/2002 Công an tỉnh Bạc Liêu 20 ĐẠT

31 40 Mai Thi Thanh Hà 1985 x 233067724 12/10/2012 Công an tỉnh Kon Tum 20 ĐẠT

32 41 Đặng Vũ Hoa Phượng 1984 x 023449596 29/10/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

CHI NHÁNH CTY CP 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

MÊKONG - QUÁN ĂN 

ÚT CÀ MAU

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CHUỒN 

CHUỒN ĐỎ

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CHUỒN 

CHUỒN ĐỎ



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

33 42 Đào Quang Thuận 1983 x 331377152 30/7/1999 Công an tỉnh Vĩnh Long 19 ĐẠT

34 43 Phạm Văn Thanh 1986 x 321345822 18/6/2009 Công an tỉnh Bến Tre 20 ĐẠT

35 44 Phan Thị Thủy Tiên 1991 x 079191001292 26/05/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 ĐẠT

36 45 Đinh Ngọc Ngân Mỹ 1999 x 025857621 22/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

37 46 Võ Hữu Trí 1998 x 251045881 19/08/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng 19 ĐẠT

38 47 Trịnh Mỹ Kim 2000 x 079300009078 07/06/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

39 48 Nguyễn Văn Đức 1999 x 206263447 09/08/2017 Công an tỉnh Quảng Nam 19 ĐẠT

40 49 Nguyễn Thế Phong 2000 x 079200009180 10/01/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 ĐẠT

41 51 Đinh Trọng Thành 1996 x 231139820 17/07/2018 Công an tỉnh Gia Lai

CHI NHÁNH 

CHOKOTTO - CTY 

TNHH TMDV NHÀ 

HÀNG TAKARA BUNE

20 ĐẠT

42 53 Nguyễn Thị Xuân Thủy 1987 x 024381137 29/05/2012
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

43 54 Nguyễn Bảo Dân 1984 x 023799742 15/10/2012
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

MAMA PIZZA

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CHUỒN 

CHUỒN ĐỎ

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG NHÀ HÀNG 

HƯNG PHÁT



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

44 55 Vũ Kim Yến 2000 x 026006904 19/01/2015
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

45 56 Phạm Thị Ngọc Oanh 1991 x 025078531 04/02/2009
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

46 57 Nguyễn Thị Hương Bình 1978 x 025551583 19/12/2011
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

47 58 Nguyễn Thị Kim Vi 1982 x 023483048 15/12/2012
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

48 59 Hồ Thụy Mỹ Tiên 1982 x 023746215 07/05/2015
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

49 60 Nguyễn Thị Bích Liên 1964 x 021565311 18/02/2005
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

50 61 Phan Thị Hải Như 1988 x 025746585 01/04/2013
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

51 62 Dương Thị Mỹ Khanh 1985 x 079185002411 21/04/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 ĐẠT

52 63 Phan Huỳnh Trúc Linh 1988 x 079188000251 14/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

53 64 Phan Thị Kim Oanh 1980 x 260866781 20/06/2006
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

54 65 Lý Thị Ngọc Mai 1967 x 022059833 11/02/2009
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

MAMA PIZZA

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

LAM SƠN



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

55 66 Phạm Thị Hồng Hoa 1977 x 079177004984 13/07/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

56 67 Hà Thị Kim Loan 1984 x 023687862 16/07/2012
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

57 69 Nguyễn Thành Đạt 1998 x 079098007549 28/5/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 ĐẠT

58 72 Trần Thị Hồng Hạnh 1993 x 024626286 25/10/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

59 73 Nguyễn Thuận Xương 1992 x 024880479 15/05/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

60 74 Nguyễn Ngọc Xuân Đào 1992 x 079192001064 23/05/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

61 75 Võ Lâm Minh Thư 1995 x 272584615 02/02/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 19 ĐẠT

62 76 Lê Kim Ngọc 1996 x 025703543 29/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

63 77 Trần Gia Khan 1996 x 215337813 28/07/2011 Công an tỉnh Bình Định 19 ĐẠT

64 78 Đỗ Thụy Vân Anh 1996 x 025489931 11/09/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

65 79 Huỳnh Thu Trâm 1997 x 025562255 16/01/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

LAM SƠN

CÔNG TY TNHH 

GOLDEN TRUST



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

66 80 Nguyễn Thị Thùy Mai 1995 x 025241198 19/10/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

67 84 Trần Thị Mỹ Duyên 1998 x 026051381 05/08/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

68 85 Đoàn  Minh Đông 1994 x 331766066 17/02/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 18 ĐẠT

69 86 Nguyễn Hoàng Hài 1988 x 079088003376 22/9/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 ĐẠT

70 87 Nguyễn Hoàng Minh 1992 x 079092009347 11/7/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 ĐẠT

71 88 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1982 x 023436172 23/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

72 89 Nguyễn Thị Muôn 1981 x 272102863 26/11/2006 Công an tỉnh Đồng Nai 17 ĐẠT

73 91 Lê Kim Phụng 1976 x 082176000452 07/6/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 ĐẠT

74 98 Nguyễn Minh Long Giang 1985 x 341321972 03/6/2005 Công sn tỉnh Đồng Tháp 19 ĐẠT

75 99 Lê Minh Tuấn 1985 x 271760025 10/5/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 17 ĐẠT

76 100 Nguyễn Minh Tuấn 1992 x 024915913 02/7/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

P.DUSSMANN VIỆT 

NAM

CÔNG TY TNHH 

GOLDEN TRUST

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BALLY



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

77 101 Nguyễn Văn Học 1993 x 024876618 09/4/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 ĐẠT

78 102 Nguyễn Duy Khánh 1994 x 250988104 13/11/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng 17 ĐẠT

79 116 Nguyễn Khánh Duy 1995 x 366060909 06/4/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng 17 ĐẠT

80 117 Đào Thị Hồng Duyên 1998 x 152193327 02/11/2012 Công an tỉnh Thái Bình 20 ĐẠT

81 118 Trương Minh Hoàng 1997 x 025635283 03/8/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 ĐẠT

82 120 Trương Thanh Sang 1993 x 272045487 10/6/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 17 ĐẠT

83 121 Trần Vũ Trọng 1985 x 023988885 15/12/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

84 125 Phạm Thị Bích Ngân 1992 x 221329481 03/12/2009 Công an tỉnh Phú Yên 19 ĐẠT

85 126 Vũ Hoàng Tuyết Nhung 1991 x 250902377 13/01/2011 Công an tỉnh Lâm Đồng 20 ĐẠT

86 127 Đoàn Thu Cẩm 1988 x 371184249 08/3/2016 Công an tỉnh Kiên Giang
CÔNG TY TNHH 

PLATEL VINA
19 ĐẠT

87 128 Lâm Gia Phúc sx x 022137717 09/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0

Không 

đạt

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BALLY

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH VĨNH HƯNG

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TIẾN 

PHƯỚC VÀ CHÍN 

CHÍN MƯƠI - KHÁCH 

SẠN LM SAIGON



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

88 129 Võ Thị Ba sx x 024431150 21/11/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
0

Không 

đạt

89 130 Nguyễn Văn Giao sx x 21516502 23/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 ĐẠT

90 131 Nguyễn Văn Hạnh x 272138166 02/08/2007 Công an tỉnh Đồng Nai 28 ĐẠT

91 132 Lê Phong Nhớ x 321557076 03/03/2015 Công an tỉnh Bến Tre 30 ĐẠT

92 133 Lê Việt Em sx x 093085000163 23/05/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

93 134 Bùi Ngọc Khánh sx x 023865285 31/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

94 135 Đoàn Văn Hòa sx x 233238313 15/11/2012 Công an tỉnh Kon Tum 28 ĐẠT

95 136 Trần Văn Nghiệp sx x 351917697 22/12/2014 Công an tỉnh An Giang 29 ĐẠT

96 138 Trần Văn Lượm sx x 351773594 23/06/2003 Công an tỉnh An Giang 28 ĐẠT

97 139 Phạm Giang Phượng Thư sx x 024931969 01/12/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

98 140 Nguyễn Hồng Phát sx x 024995005 02/06/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠTCÔNG TY TNHH VẠN 

XUÂN FMCG 

INVESTMENT

HỘ KINH DOANH 

ANH GIAO

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

AQUA CRYSTAL



Stt tt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ/Đơn vị Điểm
Kết 

quả

99 141 Võ Thành Hiệp sx x 301287136 22/06/2004 Công an tỉnh Long An 30 ĐẠT

100 142 Phạm Thị Kim Chuyên sx x 205369138 31/05/2005 Công an tỉnh Quàng Nam 30 ĐẠT

101 143 Lê Thị Tường Linh sx x 022842089 05/03/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

102 144 Võ Văn Hận sx x 365654283 04/08/2010 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 ĐẠT

103 145 Lê Thanh Sang sx x 291099479 24/02/2011 Công an tỉnh Tây Ninh 30 ĐẠT

104 146 Mã Văn Ân sx x 366177544 06/08/2013 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 ĐẠT

105 147 Trần Thị Trúc Mai sx x 366148738 07/02/2013 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 ĐẠT

106 151 Nguyễn Thị Thu Hiền sx x 131305120 21/7/2014 Công an tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH 

TMDV SẢN XUẤT ĐÁ 

TINH KHIẾT THÀNH 

PHÁT

13
Không 

đạt

Chuyên viên chấm thi KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng VânNguyễn  Thị Ngọc Hương

CÔNG TY TNHH VẠN 

XUÂN FMCG 

INVESTMENT

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI L.H






















